
DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 46CĐ+46CĐN+46TCCN+46TCN+47TCCN24T  NỢ SÁCH TV

STT Ngày mượn Họ tên Lớp Mã số SV Tên tài liệu

1 24/4/14 Đồng Văn Sao 46CĐ-CK1 4651030026 GT trang bị điện

2 13/5/14 Lý Văn Duy 46CĐ-CK1 4651030007 Life Line B

3 27/8/2013 Nguyễn Văn Thái 46CĐ-CK1 4651030030 BT toán cao cấp (T1)(2q)

4 13/5/14 Ngô Thanh Bình 46CĐ-CK1 4651030002 Chi tiết máy (T2)

5 26/02 Phạm Văn Hoàng 46CĐ-CK1 4651030012 Vật lí ĐC 2

6 7/8/2013 Đồng Văn Sao 46CĐ-CK1 4651030026 GT vẽ CK với Autocad 2004

7 3/9/2013 Nguyễn Ngọc Sơn 46CĐ-CK1 4651030027 Nguyên Lý Máy

8 3/9/2013 Nguyễn Ngọc Sơn 46CĐ-CK1 4651030027 GT vẽ cơ khí Autocad 2004

9 3/9/2013 Nguyễn Ngọc Sơn 46CĐ-CK1 4651030027 Nguyên lý & dụng cụ cắt

10 14/10/2013 Đinh Văn Trường 46CĐ-CK1 122112507 Gt vẽ cơ khí với AUTOCAD

11 2/1/2014 Vũ VĂn Tiến 46CĐ-CK1 4631030048 Matercam(Phần mềm thiết kế…)

12 14/2/2014 Phạm Văn Hoàng 46CĐ-CK1 4651030012 Gt công nghệ chế tạo máy

13 14/2/2014 Đồng Văn Sao 46CĐ-CK1 4651030026 Tập sơ đồ máy cắt gọt kim loại

14 18/2/2014 Phạm văn Hoàng 46CĐ-CK1 4651030012 Sư dụng Autocad lập bảng vẽ KT 

15 18/2/2014 Phạm văn Hoàng 46CĐ-CK1 4651030012 Autocad 2008

16 15/9/14 Nguyễn Văn Thái 46CĐ-CK1 4651030030 Life Line B

17 14/10/14 Phạm Văn Hoàng 46CĐ-CK1 4651030012 GT nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

18 14/10/14 Phạm Văn Hoàng 46CĐ-CK1 4651030012 Vẽ KT cơ khí (T2)

19 30/3/2015 Nguyễn Hồng Sơn 46CĐ-CK1 4651030029 Life Line B

20 4/3/2013 Đinh Văn Trường 46CĐ-CK1 4651030036 Cơ học 2

46CĐCQ



21 4/3/2013 Đinh Văn Trường 46CĐ-CK1 4651030036 GT Vật liệu học trong CK

22 25/2/2014 Nguyễn Thanh Bình 46CĐ-CK1 4651030002 Gt công nghệ chế tạo máy

23 9/10/2012 Đặng Hữu Huân 46CĐ-Đ1 122111760 GT Vật lý đại cương 1

24 9/10/2012 Đặng Hữu Huân 46CĐ-Đ1 122111760 GT Vật liệu điện

25 9/10/2012 Đỗ Văn Khánh 46CĐ-Đ1 122103775 GT Vật lý đại cương 1

26 9/10/2012 Đỗ Văn Khánh 46CĐ-Đ1 122103775 GT Vật liệu điện

27 12/11/2012 Đỗ Văn Khánh 46CĐ-Đ1 122103775 GT toán cao cấp  2 (CĐ)

28 12/11/2012 Đỗ Văn Khánh 46CĐ-Đ1 122103775 BT toán cao cấp  2 (CĐ)

29 1/3/2013 Nguyễn Văn Quí 46CĐ-Đ1 122070770 GT Toán học cao cấp 2

30 18/3 Nguyễn Văn Quí 46CĐ-Đ1 122070770 GT Vật lý ĐC 2

31 1/4/2013 Nguyễn Tiến Dũng 46CĐ-Đ1 122065939 GT Tư tưởng HCM

32 1/4/2013 Nguyễn Tiến Dũng 46CĐ-Đ1 122065939 Hoá học ĐC

33 1/4/2013 Nguyễn Tiến Dũng 46CĐ-Đ1 122065939 GT Vật lý ĐC 2

34 Nguyễn THị Nam 46CĐ-Đ1 4651010046 GT xác suất & thống kê

35 14/8/14 Nguyễn Văn Huấn 46CĐ-Đ1 4651010056 Vi đk cấu trúc lập trình và ứng dụng

36 14/8/14 Nguyễn Văn Huấn 46CĐ-Đ1 4651010056 GT pháp luật đại cương

37 14/8/14 Nguyễn Văn Huấn 46CĐ-Đ1 4651010056 GT trang bị điện

38 14/8/14 Nguyễn Văn Huấn 46CĐ-Đ1 4651010056 GT cung cấp điện

39 25/02 Đỗ Đức Phúc 46CĐ-Đ1 122176780 GT Tư tưởng HCM

40 25/02 Nguyễn Việt Long 46CĐ-Đ1 4651100041 GT Tư tưởng HCM

41 25/02 Nguyễn Việt Long 46CĐ-Đ1 4651100041 Vật lí ĐC 2 (ĐH)

42 25/02 Nguyễn Việt Long 46CĐ-Đ1 4651100041 BT Vật lí ĐC 2 (ĐH)

43 25/02 Nguyễn Việt Long 46CĐ-Đ1 4651100041 HD giải BT toán rời rạc

44 25/02 Nguyễn Việt Long 46CĐ-Đ1 4651100041 Hoá học ĐC



45 25/02 Nguyễn Việt Long 46CĐ-Đ1 4651100041 Cơ học ứng dụng

46 4/3/2013 Hà Văn Thuận 46CĐ-Đ1 4651010057 GT Vật lý ĐC 2 (CĐ)

47 4/3/2013 Hà Văn Thuận 46CĐ-Đ1 4651010057 BT Vật lí ĐC 2

48 4/3/2013 Hà Văn Thuận 46CĐ-Đ1 4651010057 Cơ ứng dụng

49 4/3/2013 Vũ Ngọc Anh 46CĐ-Đ1 4651010001 GT Vật lý ĐC 2 (CĐ)

50 4/3/2013 Vũ Ngọc Anh 46CĐ-Đ1 4651010001 Cơ học ứng dụng

51 9/8/2013 Lương Văn Hoàng 46CĐ-Đ2 122103906 GT kỹ thuật xung số

52 26/9/2012 Ngọc Thị Hoà 46CĐ-Đ2 122129277 BT toán học cao cấp T1(CĐ)

53 1/10/2012 Nguyễn Tiến Mạnh 46CĐ-Đ2 122072730 GT Vật liệu điện

54 1/10/2012 Trịnh Văn Luật 46CĐ-Đ2 122024608 GT Toán học cao cấp 1

55 2/10/2012 Lương Văn Chung 46CĐ-Đ2 122015595 GT Tin học đại cương

56 3/10/2012 Vi Văn Độ 46CĐ-Đ2 122021677 GT Vẽ kỹ thuật

57 22/10/2012 Nguyễn Văn Hào 46CĐ-Đ2 122042069 GT Toán học cao cấp 2 (CĐ)

58 22/10/2012 Nguyễn Văn Hào 46CĐ-Đ2 122042069 GT Toán học cao cấp 2 (CĐ)

59 7/8/2013 Ngô Văn Chiến 46CĐ-Đ2 4651010073 GT máy điện

60 19/8/2013 Nguyễn Văn Nam 46CĐ-Đ2 4651010107 Gt khí cụ điện

61 19/8/2013 Nguyễn Văn Nam 46CĐ-Đ2 4651010107 GT kỹ thuật sung số(CĐ)

62 15/1/15 Ngô VĂn Chiến 46CĐ-Đ2 4651010073 GT cung cấp điện (CĐ)

63 16/1/15 Dương Thái Sơn 46CĐ-Đ2 4651010177 GT cung cấp điện (CĐ)

64 7/5/2015 Trương VĂn Quang 46CĐ-Đ2 4651010113 GT lý thuyết thống kê

65 26/9/2012 Nghiêm Văn Minh 46CĐ-Đ2 122080995 Vật lý đại cươngT1(Cơ nhiệt)

66 26/9/2012 Nghiêm Văn Minh 46CĐ-Đ2 122080995 GT Toán học cao cấp T.2 (CĐ)

67 25/9/2012 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 46CĐ-KT1 125602759 GT lý thuyết hạch toán kế toán



68 2/10/2012 Nguyễn Minh Thuý 46CĐ-KT1 122154992 BT toán học cao cấp 1 (CĐ)

69 5/10/2012 Thân Thị Thanh Huyền 46CĐ-KT1 122161814 BT Toán học cao cấp 1 (CĐ)

70 10/2/2014 Ngô thị Quỳnh Nga 46CĐ-KT1 4651040036 Kĩ thuật điện

71 23/1/2015 Phạm Đinh Linh Ngọc 46CĐ-KT1 4.651E+10 Gt kế toán tài chính doanh nghiệp

72 6/3/2015 Lý Hải Yến 46CĐ-KT1 4651040086

Báo cáo tóm tắt"KT tiền lương

& các khoản trích theo lương"

73 6/3/2015 Lý Hải Yến 46CĐ-KT1 4651040086

Báo cáo tổng quan"KT tiền lương

 & các khoant trích theo lương"

74 6/3/2015 Lý Hải Yến 46CĐ-KT1 4651040086

KLTN"KT tiền lương & các khoản trích 

theo 

75 23/3/2015 Giáp Thị Duyên 46CĐ-KT1 4651040011

BCTTTN"KT …..Trường HẠnh"

76 23/3/2015 Giáp Thị Duyên 46CĐ-KT1 4651040011 KLTN"KT……….Trường Hạnh"

77 9/4/2015 Hoàng Thị Linh Ngọc 46CĐ-KT1

KL tốt nghiệp"Kế toán 

bán hàng & xđ kq kinh doanh tại 

CTTNHH Thành Hà"

78 9/4/2015 Hoàng Thị Linh Ngọc 46CĐ-KT1 KLTN" KT nguyên vật liệu tại CTCP khoáng sản BG"

79 23/10/13 Vũ Đình Hòa 46CĐ-KT1 4651040015 GT xác suất & Thống kê

80 23/10/13 Vũ Đình Hòa 46CĐ-KT1 4651040015 GT kinh tế học vi mô

81 9/8/2013 Hoàng Thị Huyền 46CĐ-KT1 4651040020 Gt sác xuất và thồng kê

82 26/02/13 Trịnh Thị Lệ 46CĐ-KT1 4651040026 GT Kế toán tài chính DN

83 26/02/13 Nguyễn Thị Thu Lan 46CĐ-KT1 4651040023 GT Kế toán tài chính DN

84 26/02/13 Ngô Thị Mạnh 46CĐ-KT1 4651040033 GT Kế toán tài chính DN

85 26/02/13 Hoàng Thị Huyền 46CĐ-KT1 4651040020 GT Kế toán tài chính DN

86 26/02/13 Thân Thị Thanh Huyền 46CĐ-KT1 4651040021 GT Kế toán tài chính DN

87 26/02/13 Nguyễn Thị Phương Hảo 46CĐ-KT1 4651040014 GT Kế toán tài chính DN

88 26/02/13 Hoàng Thị Linh Ngọc 46CĐ-KT1 4651040036 GT Kế toán tài chính DN



89 26/02/13 Tô Như Hoàng 46CĐ-KT1 122134272 GT Kế toán tài chính DN

90 26/02/13 Ngô Thị Mạnh 46CĐ-KT1 4651040033 GT Tin học ĐC (V)

91 26/02/13 Nguyễn Thị Ngân 46CĐ-KT1 4651040037 GT Kế toán tài chính DN

92 26/02/13 Hoàng Thị Mai 46CĐ-KT1 4651040031 GT Kế toán tài chính DN

93 26/02/13 Hoàng Thị Huyền 46CĐ-KT1 4651040020 GT LT hạch toán kế toán

94 16/8/2013 Hoàng Thị Linh Ngọc 46CĐ-KT1 4651040039 GT xác suất & thống kê

95 16/8/2013 Hoàng Thị Linh Ngọc 46CĐ-KT1 4651040039 GT kinh tế học vi mô

96 16/8/2013 Hoàng Thị Linh Ngọc 46CĐ-KT1 4651040039 GT quản trị kinh doanh

97 14/11/2013 Hoàng Thị Mai 46CĐ-KT1 4651040031 Life lines B

98 5/2/2015 Vi Thị Tâm 46CĐ-KT1 4651040048 BC thực tập tốt nghiệp(BC vốn = tiền)

99 5/2/2015 Nông Thị Giang 46CĐ-KT1 4651040012

BC thực tập tốt nghiệp

(KT nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ) 

100 5/2/2015 Giáp Thị Duyên 46CĐ-KT1 4651040011

BCTTTN(Kt tiền lương và

 các khoản trích theo lương)

101 5/2/2015 Nguyễn Minh Thúy 46CĐ-KT1 4651040054 Gt kế toán hành chính sự nghiệp

102 6/2/2015 Hoàng Thị Mai 46CĐ-KT1 4651040031

BCTTTN"KT tiền lương

 và các khoản trích theo lương"

103 6/2/2015 Nguyễn Thị Ngân 46CĐ-KT1 4651040037

BCTTTN"KT tiền lương

 và các khoản trích theo lương"

104 3/4/2015 Đỗ Thị Sinh 46CĐ-KT1 47410116

KL tốt nghiệp"Hoàn thiện kế toán 

bán hàng & xđ kq kinh doanh tại 

CTCPXD & môi trường VN

105 27/9/2012 Nguyễn Thị Lan Hương 46CĐ-KT2 122173991 GT lý thuyết hach toán kế toán

106 1/10/2012 Nguyễn Xuân Hưng 46CĐ-KT2 122171920 GT lý thuyết thống kê

107 27/02 Hà Thị Diễm 46CĐ-KT2 4651040059 Tài chính DN

108 27/02 Hà Thị Diễm 46CĐ-KT2 4651040059 GT Tin học ĐC (V)

109 4/3/2013 Nguyễn Ngọc Hải 46CĐ-KT2 4651040061 GT Tin học ĐC (V)

110 5/8/2013 Hà thị Diễm 46CĐ-KT2 465140059 GT pháp luật đại cương



111 8/1/2014 Trần Thị Thu Thảo 46CĐ-KT2 4651040077 Gt xác xuất & thống kê(PV Kiều)

112 6/3/2015 Thân Thị Trang 46CĐ-KT2 4651040082

BCTTTN"KT bán hàng &

xác định kết quả kinh doanh"

113 9/3/2015 Nguyễn Thị Thắm 46CĐ-KT2 4651040076

Tóm Tắt KLTN"Hoàn thiện 

công tác …Đô Thành

114 9/3/2015 Nguyễn Thị Thắm 46CĐ-KT2 4651040076

KLTN"Hoàn thiện công 

tác ….Đô Thành"

115 9/3/2015 Nguyễn Thị Nga 46CĐ-KT2 4651040073

KLTN"Đề tài kế toán tiền lương & các 

khoản 

116 9/3/2015 Nguyễn Thị Nga 46CĐ-KT2 4651040073 Tóm tắt KL"Đề tài ….Đô Thành"

117 5/8/2013 Nguyễn thị Nga 46CĐ-KT2 4651040073 GT kinh tế học vi mô

118 18/3/2015 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 46CĐ-KT2 4651040057

KLTN"Hoàn thiện kế toán tiêu thụ 

thành phẩm & xác định kết qủa 

119 28/9/2012 Nguyễn Thị Hà 46CĐ-TC1 122026505 GT Lý thuyết tiền tệ

120 28/9/2012 Nguyễn Thị Hà 46CĐ-TC1 122026505 GT Lý thuyết thống kê

121 28/9/2012 Nguyễn Thị Hà 46CĐ-TC1 122026505 GT Lý thuyết hạch toán kế toán

122 28/9/2012 Nguyễn Thị Hà 46CĐ-TC1 122026505 BT Toán học cáo cấp 1 (CĐ)

123 28/9/2012 Nguyễn Thị Hà 46CĐ-TC1 122026505 GT toán học cao cấp T1 (CĐ)

124 2/10/2012 Nguyễn Thị Hường 46CĐ-TC1 122158819 Gt lý thuyết hạch toán kế toán

125 2/10/2012 Nguyễn Thị Hường 46CĐ-TC1 122158819 GT toán học cao cấp 1(CĐ)

126 2/10/2012 Nguyễn Thị Hường 46CĐ-TC1 122158819 BT toán học cao cấp 

127 18/8/14 Giáp mỹ Linh 46CĐ-TC1 4651040013 BT phân tích báo cáo tài chính

128 18/8/14 Đăng Vũ Hoàng 46CĐ-TC1 4651040007 BT phân tích báo cáo tài chính

129 18/8/14 Nguyễn Thành  Nam 46CĐ-TC1 4651040015 BT phân tích báo cáo tài chính

130 18/8/14 Nguyễn Thành  Nam 46CĐ-TC1 4651040015 Quản trị ngân hàng TM

131 25/11/14 Giáp Mỹ Linh 46CĐ-TC1 4651040013 Life line B



132 15/12/2014 Giáp Mỹ Linh 46CĐ-TC1 122069124 Life Line B

133 28/9/2012 Dương Kim Thành 46CĐ-TĐ1 122050933 BT Toán học cao cấp 1 (CĐ)

134 26/10/2012 Ngô Phi Hải 46CĐ-TĐ1 122158447 GT Tin học VP (V)

135 12/3/2013 Nghiêm Văn Minh 46CĐ-TĐ1 4651020029 Hoá học ĐC

136 6/8/2013 Nghiêm Tuấn Anh 46CĐ-TĐ1 4651020002 GT Đường lối CM Của Đảng CSVN

137 12/2/2014 Dương Kim Thành 46CĐ-TĐ1 4651020036 GT Kỹ thuật xung- số

138 12/2/2014 Dương Kim Thành 46CĐ-TĐ1 4651020036 Gt lý thuyết điều khiển tự động

139 12/2/2014 Dương Kim Thành 46CĐ-TĐ1 4651020036 GT điện tử công suất

140 23/12/2014 Lê Trọng Quang 46CĐ-TĐ1 4651020030 Tiếng anh giao tiếp

141 27/10/14 Nguyễn Văn Hùng 46CĐN 4641050018 GT KT SC ô tô máy nổ

142 5/12/2012 Hoàng Văn Đức 46CĐN 4641050006 GT Vẽ kỹ thuật (CĐ)

143 24/12/2014 Nguyễn VĂn Chuyền 46CĐN 4641050004 Tiếng anh giao tiếp

144 26/5/14 Giáp Văn Quyền 46CĐN-Đ1 4641020028 Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy 

145 4/3/2014 Giáp VĂn Quyền 46CĐN-Đ1 4641020028 Sửa chữa và quấn lại động cơ điện

146 27/5/14 Hoàng Duy Nam 46CĐN-Đ1 4641020024 SC điện dân dụng và điện công nghiệp

147 4/3/2013 Lê Nho Khoẻ 46CĐN-Đ1 4641020022 Tập bản vẽ sơ đồ điện

148 11/3/2013 Lương Văn Ngọc 46CĐN-Đ1 4641020026 Tập bản vẽ sơ đồ điện

149 9/4/2013 Nguyễn Ngọc Tân 46CĐN-Đ1 Tập bản vẽ sơ đồ môn Trang bị điện

150 9/4/2013 Hoàng Quốc Hiệp 46CĐN-Đ1 4641020013 Tập bản vẽ sơ đồ môn Trang bị điện

151 12/5/2015 Ngô Văn Hạnh 46CĐN-Đ1 Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất

152 12/5/2015 Ngô Văn Hạnh 46CĐN-Đ1 Kỹ thuật số

153 12/5/2015 Ngô Văn Hạnh 46CĐN-Đ1 Gt kỹ thuật số

46 CĐN



154 17/10/2012 Nguyễn Xuân Vũ 46CĐN-ĐT1121991444 GT Vật liệu linh kiện điện tử

155 17/01 Nguyễn Hữu Bảng 46CĐN-ĐT1121872943 GT Đo lường điện tử

156 28/5 Nguyễn Xuân Vũ 46CĐN-ĐT14641070023 Kỹ thuật mạch điện tử II

157 1/6/2013 Nguyễn Hữu Bảng 46CĐN-ĐT14641070002 Kỹ thuật mạch điện tử I

158 1/6/2013 Nguyễn Hữu Bảng 46CĐN-ĐT14641070002 Kỹ thuật mạch điện tử II

159 1/6/2013 Nguyễn Hữu Bảng 46CĐN-ĐT14641070002 Thực hành sửa chữa tivi màu

160 19/3/2014 Lý Thị Lệ 46CĐN-ĐT14621070009 Gt kỹ thuật mạch điện tử

161 23/12/2014 Nguyễn VĂn Cương 46CĐN-ĐT14641070003 TB điều khiển khả trình PLC

162 23/12/2014 Nguyễn VĂn Tùng 46CĐN-ĐT14641070020 Tiếng anh giao tiếp

163 13/5/14 Dương Thị Chi 46TC - TH2 4631070006 Life LiNe B

164 26/4/14 Nguyễn Văn Khải 46TC -Ô1 122052647 GT kỹ thuật sc ô tô

165 22/8/14 Đỗ Minh Thành 46TC- TC1 4651050017 GT thị trường chứng khoán và ĐTCK

166 24/10/2012 Nguyễn Văn Hoà 46TC-CK1 1151030017 GT Vẽ cơ khí với autocad 2004

167 13/3/2014 Đồng VĂn Quỳnh 46TC-Đ3 GT điện tử công suất

168 13/3/2014 Đồng VĂn Quỳnh 46TC-Đ3 GT trang bị điện

169 13/5/14 Nguyễn Thị Hoa 46TC-ĐT3 4631100048 Life LiNe B

170 29/8/2013 Lê Văn Khanh 46TC-ĐT3 463110005 Gt kỹ thuật mạch điệntử

171 30/8/2013 Nguyễn Văn Mạnh 46TC-ĐT3 4631100059 Gt kỹ thuật mạch điện tử

172 3/9/2013 Phạm Thị Thùy Dung 46TC-ĐT3 4631100014 Gt kỹ thuật mạch điện tử

173 6/9/2013 Hoàng Văn Xuân 46TC-ĐT3 4631100074 Gt kỹ thuật mạch điện tử

174 6/9/2013 Dương Văn Hải 46TC-ĐT3 4631100044 Gt kỹ thuật mạch điện tử

175 27/9/2012 Nguyễn Thị Vân 46TC-KT2 35560 BT Thực hành tin học VP (V)

176 5/10/2012 Trần Thị Hoài 46TC-KT2 122147649 GT Kinh tế học vi mô

46TCCN +46TCN



177 2/10/2014 Nguyễn Thị Tâm 46TC-KT2 4631040028 GT Thống kê DN

178 25/11/14 Bùi Xuân Sắc 46TC-KT2

BC tổng quan"KT nguyên vật liệu

 công cụ dụng cụ 

179 25/11/14 Đỗ Văn Chính 46TC-KT2 4631040005

Báo cáo tốt nghiệp"Kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương

180 24/12/2014 Dương Văn Thắng 46TCN-ĐT1 4621070019 Tiếng anh giao tiếp

181 29/12/2014 Nguyễn Hoài Nam 46TCN-ĐT1 47310014 Vi điều khiển

182 29/12/2014 Nguyễn Văn Định 46TCN-N1 4621030003 Tiếng anh giao tiếp

183 30/12/2014 Hà Văn Giao 46TCN-N1 122216828 Tiếng anh giao tiếp

184 5/10/2012 Nguyễn Văn Tuyên 46TC-TH2 261308589 BT Thực hành tin học VP (V)

185 5/10/2012 Nguyễn Văn Tuyên 46TC-TH2 261308589 BT Thực hành tin học VP (V)

186 5/10/2012 Nguyễn Văn Tuyên 46TC-TH2 261308589 GT Tin học văn phòng (V)

187 5/10/2012 Nguyễn Văn Tuyên 46TC-TH2 261308589 GT Tin học văn phòng (V)

188 9/5/2014 Nguyễn Đức Anh 46TC-TH2 Life LiNe B

189 23/12/2014 Lê Đắc Dương 47TC-CK1 47410141 TA giao tiếp

190 8/10/2013 Nguyễn Thị oanh 47TC-Đ1 GT vẽ KT(TC)

191 9/10/2013 Nguyễn Văn Hiệp 47TC-Đ1 GT vẽ KT (TC)

192 4/9/2014 Dương Bình Minh 47TC-Đ1 4710030 GT truyền động điện

193 4/9/2014 Dương Bình Minh 47TC-Đ1 4710030 GT điện tử công suất

194 4/9/2014 Dương Bình Minh 47TC-Đ1 4710030 GT cung cấp điện

195 2/10/2014 Phạm Văn Vượng 47TC-Đ1 47410061 GT truyền động điện

196 2/10/2014 Phạm Văn Vượng 47TC-Đ1 47410061 GT cung cấp điện

47TCCN 24 tháng



197 2/10/2014 Phạm Văn Vượng 47TC-Đ1 47410061 GT cung cấp điện

198 7/10/2014 Giáp Văn Quang 47TC-Đ1 47410037 GT linh kiện ĐT (NXB GD)

199 29/10/14 Lê Thị Lâm Anh 47TC-Đ1 GTKTSC ô tô

200 27/1/15 Dương Bình Minh 47TC-Đ1 Hệ thống điều khiển bằng khí nén

201 22/4/2015 Phạm Văn Vượng 47TC-Đ1 121935536 GT kỹ thuật điện 

202 22/4/2015 Phạm Văn Vượng 47TC-Đ1 121935536 Kỹ thuật điện

203 19/12/2014 Giáp văn Quỳnh 47TC-ĐT1 Vi điều khiển CT- LT & ứng dụng

204 4/10/2013 Phan Thị Hương 47TC-KT1 GT lý thuyết thống kê

205 4/12/2014 Nguyễn Thị Lê 47TC-KT1 TA giao tiếp

206 4/12/2014 Phan Hải Nam 47TC-KT1 47410108 TA giao tiếp

207 4/12/2014 Đỗ Thị Sinh 47TC-KT1 122099913 TA giao tiếp

Đề nghị những học sinh trên mang sách trả TV trước ngày 10/6/2015









KLTN" KT nguyên vật liệu tại CTCP khoáng sản BG"


